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Số: 4913/TTr-UBND                          Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2009
TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và
xây dựng 06 tháng đầu năm 2009; điều chỉnh và bổ
sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009


Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BKH  ngày 19/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2009; 

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009;
Căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2009 cần thiết có điều chỉnh để tạo điều kiện giải ngân tốt hơn,
UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 tiếp tục thực hiện và thanh toán trong 06 tháng đầu năm 2009, kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm của kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009, nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2009 và giao chỉ tiêu bổ sung nguồn vốn quỹ phát triển nhà ở và quỹ phát triển nhà ở xã hội như sau: 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2009: 

1. Tình hình thực hiện các dự án thuộc kế hoạch năm 2008 tiếp tục thực hiện và thanh toán trong 06 tháng đầu năm 2009:

a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh: Tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2008 là  1.495,779 tỷ đồng, trong đó:

Vốn đã giải ngân đến hết tháng 5/2009 là 1.373,385 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 91,82% kế hoạch, dự kiến đến hết tháng 6 năm 2009 giải ngân hết 100% kế hoạch năm 2008 (không kể nguồn vốn quỹ phát triển nhà và quỹ nhà ở xã hội). Chi tiết thực hiện từng nguồn vốn xem biểu sau 
 (ĐVT: Triệu đồng):
	 
	 Tổng nguồn 
	 Cấp phát đến 31/01/2009
	Thanh toán từ 02/01/2009 đến 5/2009
	Tổng số đã cấp đến 5/2009 của KH 2008
	 Tỷ lệ % 

	Ngân sách tập trung 
	673.982
	637.035
	3.376
	640.411
	95,02%

	Xổ xố kiến thiết 
	312.328
	289.721
	5.827
	295.548
	94,63%

	Khai thác quỹ đất 
	457.929
	415.426
	4.226
	419.625
	91,64%

	Quỹ phát triển nhà và nhà ở xã hội 
	51.540
	4.510
	13.291
	17.801
	34,54%

	Tổng cộng
	1.495.779
	1.346.561
	26.720
	1.373.385
	91,82%


b) Phần kế hoạch do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2008: Tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2008 do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu là 813,645 tỷ đồng, vốn cấp phát đến hết tháng 5/2009 là 675,615 tỷ đồng đạt 83,04% kế hoạch năm, dự kiến đến hết tháng 6 năm 2009 đạt 100%.
2. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm của kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009: 

a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2009 : Tổng nguồn là 917,492 tỷ đồng. (Gồm nguồn vốn ngân sách tập trung là 668,492 tỷ đồng, nguồn vốn xổ số kiến thiết là 249 tỷ đồng).
Trong 06 tháng đầu năm 2009, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành của nguồn vốn ngân sách tỉnh là 504,620 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm. Giá trị giải ngân 05 tháng là 309,974 tỷ đồng đạt 33,78% kế hoạch năm và tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. 
Ngoài ra trong tháng 3 năm 2009, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2008 đợt 2 (phần thu vượt) là 73.662 tỷ đồng và nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008 đợt 2 (phần thu vượt) là 22,613 tỷ đồng; dự kiến đến hết tháng 6 năm 2009 khối lượng thực hiện của 2 nguồn này đạt 65% kế hoạch giao.

                                                                                     ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch giao
	Cấp phát đến hết tháng 5

	
	
	
	Cấp phát
	Tỷ lệ so KH

	
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh
	1.013.767
	337.261
	33,65%

	1
	Nguồn vốn NSTT 2009
	668.492
	230.979
	34,55%

	2
	Nguồn XSKT 2009
	249.000
	78.995
	31,72%

	3
	Nguồn đất 2008 (đợt 2)
	22.613
	9.728
	43,02%

	4
	Nguồn XSKT 2008 (đợt 2)
	73.662
	21.439
	29,10%


b) Nguồn vốn ngân sách huyện năm 2009 đã giao chỉ tiêu kế hoạch là 874,093 tỷ đồng (bao gồm các nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 và các nguồn vốn để lại ngân sách cấp huyện đầu tư)

Trong 06 tháng đầu năm 2009, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành của nguồn vốn ngân sách huyện là 419,565 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm. Đến hết tháng 5/2009 đã cấp phát là 242,575 tỷ đồng đạt 27,7% kế hoạch năm, tăng gấp 2,7 lần so cùng kỳ.
3. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm từ ngân sách tỉnh:

a) Các dự án chuyển tiếp: Có 06 dự án.

+ Dự án xây dựng cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất: Khối lượng thực hiện 06 tháng đạt khoảng 45% kế hoạch. Lũy kế khối lượng hoàn thành từ khởi công đến nay đạt trên 78%. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2009.

+ Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Gói thầu móng cọc đang thi công đạt 51% dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2009. Tiếp tục hoàn tất công tác lập và thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật - thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán - dự toán toàn bộ công trình và tổ chức đấu thầu phần công trình chính trong quý III năm 2009.
+ Dự án xây dựng đường tỉnh lộ 25A (ĐT 769 đoạn từ phà Cát Lái đến cầu Đại Phước): Gói thầu xây lắp đoạn 1 (km0+000 - km5+020) đang thi công, giá trị thực hiện là 1,3 tỷ đồng, đạt 3,84% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2009 thực hiện 80% khối lượng gói thầu xây lắp. 

+ Dự án đường 319B huyện Nhơn Trạch: Đang thi công đoạn 3 của công trình, đoạn 1 đang lập thủ tục bồi thường tổng thể, đoạn 2 đang ra quyết định thu hồi đất cá nhân và vận động các doanh nghiệp bàn giao mặt bằng thi công đoạn qua khu công nghiệp I. Khối lượng thực hiện đến hết tháng 6 là 18,5 tỷ đồng. Ước đến hết năm 2009 giá trị thực hiện là 75 tỷ đồng, đạt 35% khối lượng công trình.

+ Dự án xây dựng Trung tâm sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ: Đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đến nay đạt 40% kế hoạch; khối lượng hoàn thành toàn bộ công trình đạt 55%. Ước khối lượng thực hiện đến hết năm 100% khối lượng toàn bộ công trình.

+ Dự án xây dựng đường Bàu Sao - Xuân Lập: Khối lượng thực hiện đạt 65% kế hoạch năm 2009. Dự kiến đến hết năm 2009 thực hiện 100% khối lượng công trình và nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

b) Các dự án khởi công mới: Có 02 dự án.

+ Dự án tiêu thoát lũ Lò Rèn: Đã có kết quả đấu thầu, chuẩn bị khởi công trong tháng 6 năm 2009. Dự kiến đến hết năm 2009 thi công đạt 40% khối lượng công trình.

+ Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Trấn Biên: Đang tổ chức đấu thầu. Dự kiến đến hết năm 2009 thi công đạt 30% khối lượng công trình.

c) Các dự án chuẩn bị thực hiện: Có 02 dự án.

+ Dự án xây dựng đường Trung tâm TP. Biên Hòa: Chủ đầu tư đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thiết kế. 
+ Dự án nút giao thông Vườn Mít: Chủ đầu tư đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thiết kế. 
4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện: 
- Nguồn vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 có tiến độ giải ngân khá. Giá trị giải ngân 06 tháng đầu năm 2009 ước đạt 40% kế hoạch, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ (06 tháng đầu năm 2008 cấp phát đạt 15% kế hoạch). 
- Đối với nguồn vốn đầu tư do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009: Giá trị cấp phát đến hết tháng 5 của ngân sách cấp huyện là 27,75% tuy có cao hơn so với cùng kỳ nhưng thấp hơn mức bình quân giải ngân của nguồn vốn kế hoạch do UBND tỉnh giao chỉ tiêu.
* Một số thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh cũng đã mời các đơn vị chủ đầu tư làm việc định kỳ để đôn đốc giải ngân và chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc.

- Trong năm 2009 phần lớn các dự án được giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện dự án là các công trình chuyển tiếp đã có kết quả đấu thầu từ các năm trước nên ngay từ những tháng đầu năm đã có khối lượng thực hiện để thanh toán. 
- Tình hình giá cả vật tư, nguyên - nhiên liệu trong những tháng đầu năm 2009 ít có biến động và hầu hết các gói thầu đã có điều chỉnh hình thức hợp đồng có điều chỉnh giá nên các nhà thầu yên tâm trong công tác thi công và thuận lợi trong việc thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Một số chủ đầu tư có quan tâm hơn trong việc phối hợp nhà thầu lập hồ sơ thanh toán đúng tiến độ.

* Một số khó khăn:

- Một số công trình gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên tiến độ thực hiện chậm so với hợp đồng đã ký kết. Mặc dù chủ đầu tư và địa phương có phối hợp trong công tác bồi thường, có cam kết bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên quá trình thực hiện phát sinh thêm vướng mắc, khiếu kiện của nhân dân.

- Một số đơn vị chủ đầu tư chưa tập trung đôn đốc đơn vị thi công triển khai tiến độ thực hiện và giải ngân kịp thời.

- Công tác quyết toán vẫn còn một số chủ đầu tư chậm gửi hồ sơ quyết toán đến cơ quan thẩm tra.
- Nguồn vốn đầu tư không đáp ứng đủ theo nhu cầu thực tế.
II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh: 

Căn cứ Văn bản số 7507/BTC-ĐT ngày 27/5/2009 của Bộ Tài chính về việc quản lý thanh toán vốn kế hoạch đầu tư năm 2009, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2009 của các dự án và kiến nghị của các đơn vị chủ đầu tư về điều chỉnh tăng, giảm vốn các dự án, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh tăng giảm vốn cho các dự án theo nguyên tắc: 

- Điều chỉnh giảm vốn một số dự án có khả năng không thực hiện hết chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 đã giao, một số dự án gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng trong quá triển khai thi công hoặc tiến độ giải ngân 06 tháng đầu năm chậm.

- Tăng vốn cho các dự án có nhu cầu thanh toán tăng cao hơn kế hoạch đã giao, đến nay đã giải ngân gần hết nguồn vốn kế hoạch thông báo.

Nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2009 thiếu nhiều so với đăng ký bổ sung kế hoạch của chủ đầu tư, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2009 chỉ mang tính chất xử lý tình thế, giảm vốn các dự án không có khả năng thực hiện hết hoặc giải ngân chậm (tổng giá trị giảm là 84,446 tỷ đồng) để bổ sung cho một số dự án có tiến độ thực hiện nhanh đã giải ngân gần hết vốn kế hoạch và một số dự án thuộc ngành khoa học công nghệ.
Về cơ cấu ngành thay đổi như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2009: 

- Ngành thủy lợi: Kế hoạch năm 2009 bố trí vốn để thực hiện đối với dự án kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 và 2, chủ đầu tư (UBND huyện Cẩm Mỹ) có cam kết đảm bảo mặt bằng thi công nhưng đến nay chưa thực hiện xong việc thu hồi mặt bằng nên điều chỉnh cắt giảm toàn bộ vốn kế hoạch của dự án là 7 tỷ đồng.

- Về cơ cấu ngành khoa học và công nghệ Trung ương giao tối thiểu là 141 tỷ đồng, đầu năm bố trí là 14,1 tỷ đồng: Tại thời điểm tổng hợp tình hình kế hoạch năm 2009 số dự án thuộc ngành khoa học công nghệ có đủ hồ sơ bố trí kế hoạch thực hiện dự án theo quy định là 05 dự án với nhu cầu vốn là 14,01 tỷ đồng.

Về cơ cấu ngành do Bộ Tài chính thông báo là 141 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2009 của tỉnh: Về nội dung này, khi đăng ký kế hoạch 2009 với Trung ương, tỉnh có kiến nghị bố trí cơ cấu ngành khoa học công nghệ trong nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 83,1 tỷ đồng và đề nghị Trung ương hỗ trợ từ vốn của Bộ Khoa học và Công nghệ là 100 tỷ đồng để thực hiện dự án Trung tâm Công nghệ sinh học do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên khi giao chính thức chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, Trung ương không hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương mà tính cơ cấu trong tổng nguồn vốn đầu tư của ngân sách tỉnh theo tỷ lệ điều tiết ngân sách lên đến 141 tỷ đồng, do vậy không có nguồn cân đối đủ (do tỉnh còn phải cân đối vốn đối với các ngành khác); mặt khác một số dự án trước đây dự kiến hoàn tất hồ sơ trước thời điểm tháng 10 năm 2008 nhưng thực tế chưa xong hồ sơ nên chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch năm 2009. Nay một số dự án mới có đủ điều kiện hồ sơ nên điều chỉnh bổ sung tăng từ 14,1 tỷ đồng lên là 25,16 tỷ đồng (bao gồm vốn bố trí công tác quy hoạch là 1,2 tỷ đồng, công tác lập hồ sơ là 2,5 tỷ đồng và công tác thực hiện dự án 21,460 tỷ đồng).
Các ngành khác mức độ điều chỉnh không lớn, chủ yếu là điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch thực hiện dự án đối với một số dự án có tiến độ thi công chậm hơn so với kế hoạch dự kiến đã giao đầu năm và điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch đối với một số dự án có khối lượng thực hiện tăng; chi tiết cơ cấu vốn phân theo ngành điều chỉnh như sau:

                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch 
điều chỉnh

	Tổng số
	668.492
	668.492

	A. Thực hiện dự án
	571.120
	579.074

	- Giao thông
	171.020
	181.037

	- Thủy lợi 
	7.000
	0

	- Giáo dục - đào tạo
	168.733
	163.239

	- Quản lý Nhà nước
	33.085
	37.276

	- Cấp nước
	44.450
	42.160

	- Hạ tầng công cộng
	97.952
	95.294

	- An ninh quốc phòng
	34.870
	38.608

	- Khoa học công nghệ
	14.010
	21.460

	B. Quy hoạch
	15.533
	18.191

	C. Chuẩn bị đầu tư
	9.324
	9.444

	D. Chuẩn bị thực hiện dự án
	72.515
	61.783


(Chi tiết xem phụ lục 1 đính kèm).
2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2009: 

                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch
điều chỉnh

	Tổng số
	249.000
	249.000

	A. Thực hiện dự án
	241.360
	240.380

	- Giáo dục 
	66.810
	66.007

	- Văn hóa - xã hội 
	119.400
	116.800

	- Y tế 
	55.150
	57.573

	B. Chuẩn bị đầu tư
	900
	1.190

	C. Chuẩn bị thực hiện dự án
	6.740
	7.430


(Chi tiết xem phụ lục 2 đính kèm).
III. Giao chỉ tiêu một số nguồn vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009:

Tại thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, do chưa thống nhất về số liệu nguồn thu của quỹ bán nhà sở hữu Nhà nước năm 2009 nên chưa giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn quỹ phát triển nhà ở và nhà ở xã hội năm 2009, đến nay nguồn này chưa thu được nên chưa có cơ sở xác định nguồn thu năm 2009. Riêng nguồn thu các năm trước bố trí kế hoạch năm 2008 dự kiến cấp phát đến hết tháng 6 năm 2009 là 17,887 tỷ đồng, số còn lại đề nghị bố trí kế hoạch 2009 là 33,653 tỷ đồng gồm:

1. Nguồn vốn quỹ phát triển nhà ở: Tổng nguồn là 18,110 tỷ đồng, cơ cấu cụ thể như sau: 







         Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	18.110

	A. Thực hiện dự án
	16.010

	B. Quy hoạch
	100

	C. Chuẩn bị đầu tư
	300

	D. Chuẩn bị thực hiện dự án
	1.000

	E. Vốn bố trí các dự án đã quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn
	700


(Chi tiết xem phụ lục 3 đính kèm).
2. Nguồn vốn quỹ nhà ở xã hội: Tổng nguồn là 15,543 tỷ đồng, cơ cấu cụ thể như sau:  





                            Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch giao

	Tổng số
	15.543

	A. Chuẩn bị đầu tư
	500

	B. Chuẩn bị thực hiện dự án
	1.000

	C. Vốn để bố trí thực hiện dự án khi đủ điều kiện về hồ sơ
	14.043


(Chi tiết xem phụ lục 4 đính kèm).
IV. Giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2009: 

- Tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để xem xét giải quyết ứng vốn cho tỉnh để bổ sung cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, đồng thời đề nghị hỗ trợ vốn xây dựng ký túc xá sinh viên, học sinh.

- Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện tốt công tác đấu thầu để sớm có kết quả đấu thầu triển khai công trình.
- Chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung thực hiện gói thầu đạt tiến độ cam kết.

- Tập trung công tác giải ngân (kể cả tính bù giá chênh lệch vật tư, vật liệu) đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã giao.
- Các chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ thanh toán kịp thời để giải ngân vốn đầu tư.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tổng hợp tình hình thực hiện để đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc.

- Sở Tài chính đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán theo thời gian quy định.

- Các đơn vị chủ đầu tư liên hệ Sở Tài chính để cấp mã dự án đảm bảo điều kiện thanh toán vốn đầu tư.

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2009.
Quá trình thực hiện các ngành tiếp tục rà soát tình hình, kết quả thực hiện để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2009; nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2009, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2009, trường hợp cần thiết phải điều hành kế hoạch để phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất để thực hiện, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh các thay đổi vào kỳ họp cuối năm 2009./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái
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